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       Ngày kiểm tra: 26/4/2019 

TT HỌ VÀ TÊN 
GTÍNH 

SỐ CMND 
NGÀY 

CẤP 
NƠI CẤP ĐỊA CHỈ Kết quả 

NAM NỮ 

1 PHẠM THỊ PHƯƠNG LIÊN   x 321414036 23/7/2015 CA. Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

2 TRẦN VĂN BUỘC x   320735096 29/9/2016 CA. Bến Tre Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, BT Đạt 

3 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG   x 321432889 22/8/2007 CA. Bến Tre Lương Hòa, Giồng Trôm, BT Đạt 

4 NGÔ THỊ NGỌC CHÂU   x 320602014 11/3/2016 CA. Bến Tre Phường 6, TP. Bến Tre Đạt 

5 ĐỖ THÀNH TÂM x   321603841 17/11/2015 CA. Bến Tre Lương Hòa, Giồng Trôm, BT Đạt 

6 NGUYỄN THÀNH CÔNG x   320580087 16/3/2012 CA. Bến Tre 
Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT 

không 

đạt 

7 NGUYỄN HOÀNG HÙNG x   320821843 9/10/2006 CA. Bến Tre 
Mỹ Thành, TP. Bến Tre 

không 

đạt 

8 NGUYỄN THỊ CẨM HÀ   x 321522542 6/8/2010 CA. Bến Tre 
Mỹ Thành, TP. Bến Tre 

không 

đạt 

9 NGUYỄN VĂN HOÀI x   321266446 10/6/2015 CA. Bến Tre Mỹ Thành, TP. Bến Tre Đạt 

10 NGUYỄN KHẮC HUY x   321439804 2/10/2013 CA. Bến Tre Mỹ Thành, TP. Bến Tre không 



đạt 

11 NGUYỄN ĐAN TRƯỜNG x   321762946 25/6/2015 CA. Bến Tre Thanh Tân, MCB, Bến Tre Đạt 

12 NGUYỄN THỊ THU THẢO   x 320767478 9/10/2006 CA. Bến Tre 
Mỹ Thành, TP. Bến Tre 

không 

đạt 

13 NGUYỄN THỊ HÀ   x 321509307 26/5/2010 CA. Bến Tre Lương Hòa, Giồng Trôm, BT Đạt 

14 NGUYỄN VĂN QUÍ x   321551801 7/9/2011 CA. Bến Tre 
An Phú Trung, Ba Tri, BT 

không 

đạt 

15 ĐOÀN HỬU PHƯỚC x   321580959 25/3/2016 CA. Bến Tre 
Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT 

không 

thi 

16 ĐOÀN MINH TRUNG x   321398200 30/6/2006 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 

17 CAO VĂN KHỞI x   320427734 1/8/2011 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT 
không 

thi 

18 ĐOÀN TẤN CƯỜNG x   320579437 4/3/2009 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 

19 NGUYỄN THỊ HƯƠNG OANH   x 321112730 3/7/2008 CA. Bến Tre Hữu Định, Châu Thành, BT 
không 

đạt 

20 VÕ VĂN CƯỜNG x   321548671 3/8/2011 CA. Bến Tre Phú Khánh, Thạnh Phú, BT 
không 

đạt 

21 ĐẶNG TẤN ĐẠT x   311458012 1/7/2017 CA. Tiền Giang Mỹ Tân, Cái Bè, Tiền Giang 
không 

đạt 

22 
KHƯU THỊ THÚY VY   

x 
312342702 17/5/2012 

CA. Tiền Giang 
Tân Lý Tây, Châu Thành, Tiền 

Giang 
Đạt 

23 
TRẦN VŨ MINH KHOA x 

  
321084488 16/5/2013 

CA. Bến Tre TT. Giồng Trôm, Giồng Trôm, BT 
không 

đạt 

24 
KHƯU THỊ THẢO VY   

x 
312342701 17/5/2012 

CA. Tiền Giang 
Tân Lý Tây, Châu Thành, Tiền 

Giang 
Đạt 

25 
HUỲNH PHƯỚC TÀI x 

  
311948632 13/4/2016 

CA. Tiền Giang Phường 4, Mỹ Tho, Tiền Giang 
không 

đạt 

26 LÊ TRUNG HƯNG x   321595425 26/8/2014 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre Đạt 

27 LÂM THỊ NGỌC DUYÊN   x 321296606 4/5/2018 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 

28 LÊ THỊ LÂM TRINH   x 321232649 5/4/2017 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 



29 LÊ THỊ HUỲNH NHƯ   x 312587421 25/1/2019 CA. Tiền Giang Phước Thạnh, Mỹ Tho, Tiền Giang Đạt 

30 BÙI NGỌC LIỄU   x 321078644 2/3/2015 CA. Bến Tre Phước Thạnh, Châu Thành, BT Đạt 

31 
PHẠM XUÂN TÀI x   321603140 28/9/2015 

CA. Bến Tre 
Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre 

không 

đạt 

32 NGUYỄN KIM LOAN   x 321556852 22/12/2017 CA. Bến Tre 
Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre 

không 

đạt 

33 
TỪ GIA HUY x   321007615 7/4/2017 

CA. Bến Tre 
Phường 1, TP. Bến Tre 

không 

đạt 

34 
NGUYỄN HOÀNG VIỆT x   321386912 20/9/2016 

CA. Bến Tre 
Thanh Tân, MCB, Bến Tre 

không 

đạt 

35 NGUYỄN HOÀNG NAM x   321732752 25/07/2014 CA. Bến Tre An Thới, MCN, BT Đạt 

36 TRƯƠNG MINH QUANG x   321713305 2/4/2015 CA. Bến Tre Châu Bình, Giồng Trôm, BT Đạt 

37 TRỊNH HOÀNG ÁI x   321486758 28/05/2009 CA. Bến Tre Giao Hòa, Châu Thành, BT Đạt 

38 
NGUYỄN THANH CƯƠNG x   321724460 17/07/2015 

CA. Bến Tre 
Long Định, Bình Đại, BT 

không 

đạt 

39 NGÔ THANH DUY x   321587953 22/07/2013 CA. Bến Tre Nhơn Thạnh, Tp. Bến Tre Đạt 

40 THÁI HỮU LUÂN x   321615616 27/07/2017 CA. Bến Tre Giao Thạnh, Thạnh Phú, BT Đạt 

41 NGUYỄN HOÀNG HUY x   321518446 14/07/2010 CA. Bến Tre phường Phú Khương, TP. Bến Tre Đạt 

42 NGUYỄN CƯỜNG THỊNH x   321580235 20/08/2012 CA. Bến Tre TT. Giồng Trôm, Giồng Trôm, BT Đạt 

43 NGÔ TẤN HIỆP x   321455330 24/01/2019 CA. Bến Tre Quới Sơn, Châu Thành, BT Đạt 

44 BÙI KHẢ PHONG   x 321726983 5/7/2016 CA. Bến Tre Thới Lai, Bình Đại, BT Đạt 

45 
NGUYỄN MINH HIẾU x   321729194 21/11/2017 

CA. Bến Tre 
Thới Lai, Bình Đại, BT 

không 

thi 

46 ĐẶNG MINH ĐẠT x   321162222 30/07/2016 CA. Bến Tre Phú Thuận, Bình Đại, BT Đạt 

47 HỒ CHÍ HẢI x   321434840 17/08/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Thành, Chợ Lách, BT Đạt 

48 
LÊ THANH KHA x   321504437 21/07/2016 

CA. Bến Tre 
Phường 7, TP. Bến Tre 

không 

đạt 

49 NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU   x 321370141 16/09/2005 CA. Bến Tre An Ngãi Tây, Ba Tri, BT Đạt 



50 NGUYỄN MINH TÂM x   320913333 10/7/2018 CA. Bến Tre phường Phú Khương, TP. Bến Tre Đạt 

51 NGUYỄN THỊ HAI   x 320496708 15/9/2015 CA. Bến Tre Tường Đa, Châu Thành, BT Đạt 

52 TRẦN VĂN BANH     320 524 794 14/5/2008 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

53 LÊ VĂN MẾN     320 524 841 19/5/2010 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

54 NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG     320 971 440 2/6/2016 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

55 NGUYỄN KHOA LUÂN     321 003 989 14/8/2017 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

56 HÀ NGỌC TuẤN     320 167 425 24/02/2009 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

57 ĐINH PHƯƠNG THÚY     320 524 737 3/3/2008 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

58 ĐẶNG THỊ LINH     321 231 879 15/6/2017 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

59 ĐỖ THỊ THU     320 843 888 20/3/2009 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

60 NGUYỄN THỊ NGỌC YỂM     320 734 191 11/8/2009 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

61 TRẦN THỊ LỆ THỦY     320 427 397 20/4/2009 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

62 TRẦN THANH TÚ     320 825 165 26/7/2007 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

63 TRẦN VĂN HÙNG     320 711 273 6/1/2016 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

64 ĐÀO THỊ TRÚC MAI     320 855 374 31/12/2007 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

65 HÀ QUANG HỮU     320 548 269 4/4/2008 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

66 NGUYỄN THANH HÀ     320 794 196 25/7/2017 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

67 PHAN THẾ HÀ     320 721 225 25/02/2009 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

68 BÙI THỊ CÔNG     320 426 460 25/02/2009 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

69 NGUYỄN THỊ CHI     320 790 065 6/3/2009 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

70 PHAN THỊ NI     320 655 094 25/02/2009 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

71 LÊ THỊ NHÃ CA     321 256 034 6/11/2002 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

72 LÊ THỊ HỒNG NHUNG     321 396 104 4/4/2014 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

73 TRẦN THỊ KIM CHI     321 595 716 15/9/2014 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 



74 NGUYỄN VĂN CHÚC     320 408 331 26/02/2009 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

75 NGUYỄN VĂN MẶT     320 408 386 26/02/2009 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

76 HUỲNH VĂN BỪNG     320 605 218 6/1/2017 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

77 LÊ VĂN BỤNG     320 297 679 19/9/2018 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

78 NGUYỄN VĂN OẮN     320 872 428 4/1/2017 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

79 NGUYỄN HỮU VIỆT     320 711 707 16/5/2006 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

80 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC   x 321563333 16/2/2017 CA Bến Tre An Định, MCN, BT Đạt 

81 HUỲNH THANH PHÚC x   321722557 24/6/2014 CA Bến Tre Thới Lai, Bình Đại, BT Đạt 

82 ĐOÀN CÔNG ANH TÀI x   321228741 27/6/2016 CA Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

83 NGUYỄN NGỌC GIÀU x   312365577 29/10/2012 CA Tiền Giang Hậu Thành, Cái Bè, Tiền Giang Đạt 

84 PHẠM VĂN PHÚC x   311517463 11/12/2015 CA Tiền Giang Tân Hội, TX. Cai Lậy, Tiền Giang Đạt 

85 NGUYỄN THANH TÍNH x   321379570 3/4/2019 CA. Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

86 NGUYỄN TẤN AN x   321296490 13/11/2003 CA. Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

87 BÙI VĂN MAI x   320523571 13/1/2014 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 

88 NGUYỄN QUỐC HÙNG x   320680816 19/1/2015 CA. Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

89 TRƯƠNG TẤN HÙNG x   320058441 11/10/2016 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre Đạt 

90 TRẦN VĂN LINH x   321120759 16/7/1999 CA. Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

91 DƯƠNG VĂN TÚNG x   320415902 15/5/2006 CA. Bến Tre Nhơn Thạnh, Tp. Bến Tre Đạt 

92 NGUYỄN VĂN THO x   321436940 24/11/2014 CA. Bến Tre Nhuận Phú Tân, MCB, BT Đạt 

93 LÊ VĂN DŨNG x   320860747 8/12/2005 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre Đạt 

94 VÕ HUY HOÀNG x   321603873 19/11/2015 CA. Bến Tre Long Định, Bình Đại, BT Đạt 

95 PHẠM VĂN VŨ TRƯỜNG x     19/11/2011 CA. Bến Tre Mỹ Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

96 LÊ VĂN ĐIỆP x   321392499 14/6/2006 CA. Bến Tre Tân Thanh, Giồng Trôm, BT Đạt 

97 PHAN NGỌC TẤN x   321432543 4/8/2014 CA. Bến Tre phường Phú Khương, TP. Bến Tre Đạt 



98 NGUYỄN VĂN CÔNG x  320027328 2/3/2015 CA. Bến Tre Thanh Tân, MCB, Bến Tre Đạt 

99 PHẠM NGỌC THỦY   x 320903581 7/3/2009 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 

100 TRẦN HỒNG PHƯỢNG   x 321030693 1/4/2014 CA. Bến Tre Lương Quới, Giồng Trôm, BT Đạt 

101 VÕ THỊ KIM NGÂN   x 321282501 23/3/2015 CA. Bến Tre phường Phú Khương, TP. Bến Tre Đạt 

102 LÊ THỊ THU DUYÊN   x 321255501 11/12/2018 CA. Bến Tre phường Phú Khương, TP. Bến Tre Đạt 

103 HỒ THỊ THÚY VÂN   x 320720888 15/5/2006 CA. Bến Tre Nhơn Thạnh, Tp. Bến Tre Đạt 

104 PHAN THỊ MAI THẢO   x 321146748 28/12/2006 CA. Bến Tre phường Phú Khương, TP. Bến Tre Đạt 

105 NGUYỄN THỊ CHÍN   x 320777009 10/1/2007 CA. Bến Tre Hữu Định, Châu Thành, BT Đạt 

106 NGUYỄN VĂN THIỆP x   321181604 27/12/2016 CA. Bến Tre Tân Thanh, Giồng Trôm, BT Đạt 

107 LÊ ANH TUẤN x   321350467 27/2/2015 CA. Bến Tre Phước Thạnh, Châu Thành, BT Đạt 

108 NGUYỄN TRỌNG NHÂN x   321417771 22/6/2015 CA. Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

109 NGÔ VIẾT DANH x   320865211 25/4/2013 CA. Bến Tre phường Phú Khương, TP. Bến Tre Đạt 

 


